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Du lịch
Đặt chỗ, đến nơi và tìm đường.

Đi đến nơi
путеше́ствие du lịch, chuyến đi тамо́жня hải quan
пое́здка chuyến đi ngắn страхо́вка bảo hiểm
о́тпуск kỳ nghỉ бага́ж hành lý
рейс chuyến bay чемода́н va li
биле́т vé рюкза́к ba lô
па́спорт hộ chiếu поса́дка lên máy bay
ви́за thị thực прибы́тие đến nơi
грани́ца biên giới отправле́ние khởi hành

Nơi bạn ở
гости́ница khách sạn брони́рование đặt phòng
оте́ль khách sạn ключ chìa khóa
хо́стел nhà nghỉ за́втрак включён đã gồm bữa sáng
но́мер phòng khách sạn ресе́пшн quầy lễ tân

Khi bạn ở đó
тури́ст khách du lịch достопримеча́тельн thắng cảnh
ка́рта bản đồ музе́й bảo tàng
экску́рсия tour có hướng dẫn су́мка túi
гид hướng dẫn viên сувени́р quà lưu niệm

Câu hữu ích
Я путеше́ствую по Росси́и.
Tôi đang du lịch vòng quanh nước Nga.
Я заброни́ровал но́мер.
Tôi đã đặt phòng.
Ско́лько сто́ит но́мер за ночь?
Một đêm phòng giá bao nhiêu?

Где мо́жно купи́ть биле́т?
Tôi mua vé ở đâu?
Я здесь на неде́лю.
Tôi ở đây một tuần.
Во ско́лько вы́лет?
Mấy giờ khởi hành?

Đi vòng quanh một nơi
путеше́ствовать по + dative: по Росси́и, по Евро́пе, по го́роду. Cùng по đó xuất hiện trong 
гуля́ть по па́рку – đi dạo quanh công viên. Và để ý но́мер: vừa là phòng khách sạn vừa là số, thực 
tế không dễ lẫn như nghe tưởng.
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